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	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐỒNG NAI
Số:         /2024/QĐ-UBND

DỰ THẢO
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Đồng Nai, ngày       tháng       năm 2024


QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế chế xét tặng Giải thưởng văn học nghệ thuật hàng năm tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 49/2022/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh 


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
- Căn cứ Nghị định số 59/2024/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ Quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ.
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số         /TTr-SVHTTDL ngày  tháng      năm 2024.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế chế xét tặng Giải thưởng văn học nghệ thuật hàng năm tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 49/2022/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh:
1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1 như sau:

“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 1 như sau: 

b. Quy chế này áp dụng đối với những tác phẩm, công trình sáng tạo, nghiên cứu, lý luận phê bình văn học nghệ thuật thuộc các lĩnh vực văn học, âm nhạc, múa, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu, điện ảnh, văn nghệ dân gian, lý luận phê bình công bố trong thời gian xét giải.
Sửa đổi, bổ sung điểm a, điểm b khoản 2 Điều 1 như sau:

a. Các tác phẩm, công trình của tác giả, nhóm tác giả là hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Đồng Nai đang sinh hoạt tại các ban chuyên ngành: Văn học, nhiếp ảnh, âm nhạc, mỹ thuật, sân khấu - điện ảnh, văn nghệ dân gian, múa.

b. Các tác phẩm, công trình sáng tác về đề tài vùng đất - con người Đồng Nai của tác giả, nhóm tác giả là công dân Việt Nam đang sinh sống trong và ngoài nước”.

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 2 như sau:
“Điều 2. Nguyên tắc xét tặng giải thưởng
Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 2 như sau: 

4. Mỗi tác giả/nhóm tác giả có thể dự xét nhiều tác phẩm và nhận nhiều giải thưởng khác nhau trong cùng một hoặc nhiều thể loại.

Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 2 như sau: 

5. Khuyến khích các đề tài đấu tranh cách mạng, bảo vệ và xây dựng quê hương; biển, đảo và biên cương, chủ quyền đất nước; học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; truyền thống văn  hóa, lịch sử và vẻ đẹp đất nước, con người; hội nhập và phát triển kinh tế, xã hội; sáng tác về đề tài thiếu nhi và dân tộc thiểu số.

Sửa đổi, bổ sung khoản 9 Điều 2 như sau: 

9. Người có tác phẩm dự giải không được tham gia Hội đồng sơ khảo, Hội đồng chung khảo, Hội đồng xét giải.”

3.  Sửa đổi, bổ sung Điều 5 như sau:

“Điều 5. Hội đồng Giám khảo Giải thưởng

Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 5 như sau:

Hội đồng sơ khảo chuyên ngành do Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh quyết định thành lập trên cơ sở thống nhất ý kiến với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch bằng văn bản; danh sách các thành viên do Ban Chấp hành Hội đề xuất, giới thiệu. Số lượng thành viên của Hội đồng sơ khảo chuyên ngành tối đa không quá 18 người, gồm Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng và các thành viên.

Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 5 như sau:
Hội đồng chung khảo do Chủ tịch Hội đồng xét tặng Giải thưởng quyết định thành lập trên cơ sở thành phần, số lượng thành viên Hội đồng chung khảo do Hội Văn học Nghệ thuật giới thiệu. Số lượng tối đa không quá 18 người và phải có đại diện của cơ quan quản lý nhà nước về văn học nghệ thuật trên địa bàn tỉnh là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 2 Điều 5 như sau:

Thành viên tham gia Hội đồng sơ khảo và Hội đồng chung khảo gồm các văn nghệ sĩ có uy tín, tài năng được Đảng và Nhà nước phong tặng các danh hiệu Giải thưởng Nhà nước, Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật, Nghệ sĩ ưu tú, Nghệ sĩ nhân dân, các Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, các Chuyên gia tiêu biểu đầu ngành, Nhà văn, Nhà thơ, Nhà nghiên cứu - lý luận phê bình, Nhạc sĩ, Đạo diễn, Biên đạo múa, Họa sĩ, Nghệ sĩ nhiếp ảnh.
Bổ sung điểm a, điểm b, điểm c khoản 3 Điều 5 như sau:

a. Hội đồng sơ khảo: Thẩm định, đánh giá (bằng phiếu nhận xét đánh giá)  các tác phẩm dự xét giải theo quy định tại Điều 2 Quy chế này.

b. Hội đồng chung khảo: Thẩm định, đánh giá, nhận xét, chấm điểm (phiếu chấm điểm), các tác phẩm đạt chất lượng đã được vào chung khảo theo nguyên tắc dân chủ, khách quan, công bằng, minh bạch và chính xác.

c. Hội đồng sơ khảo và Hội đồng chung khảo tự giải thể sau khi kết thúc trao giải”.
4. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 như sau:

“Điều 6. Thời gian công bố tác phẩm để tính Giải thưởng hàng năm

a. Thời gian sáng tác, công bố tác phẩm

Các tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật phải được sáng tác hoặc công bố từ 01/10 năm trước đến 30/9 năm sau (năm xét giải).

b. Thời gian nhận tác phẩm xét giải.

Từ ngày 01/4  đến hết ngày 30/9 (năm xét giải)”. 
5. Sửa đổi khoản 1, khoản 2 Điều 8 như sau:
“Điều 8. Loại giải thưởng, cơ cấu, giá trị giải thưởng
1. Loại giải thưởng

a) Giải thưởng loại A.

b) Giải thưởng loại B.

c) Giải thưởng loại C.

d ) Giải thưởng loại khuyến khích.

2. Cơ cấu, giá trị giải thưởng

Cơ cấu giải thưởng tính theo loại hình, mỗi loại hình gồm:

a) 01 giải A mỗi giải trị giá 15.000.000đ (mười lăm triệu đồng).

b) 02 giải B mỗi giải trị giá 10.000.000đ (mười triệu đồng).

c) 03 giải C mỗi giải trị giá 5.000.000đ (năm triệu đồng).

d) 03 giải Khuyến khích mỗi giải trị giá 2.500.000đ (hai triệu năm trăm nghìn đồng)”.

6. Sửa đổi, bổ sung điểm a, b, d, đ, e, f khoản 2 Điều 12
“Điều 12. Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện và thể loại xét tặng

 a) Văn học: Mỗi tác giả tham dự tối thiểu 01 tập bản thảo hoặc 01 tập sách in (thời gian công bố tính theo hạn nộp lưu chiểu); tác phẩm chọn lọc từ những tuyển tập xuất bản trước đó của chính tác giả không được dự xét giải. Quy định cụ thể như sau:

 Văn xuôi (tất cả các thể loại trừ tản văn): Đối với sách In: được 1 nhà xuất bản trong nước ấn hành tối thiểu 120 trang sách in; đối với tập bản thảo, dung lượng tối thiểu 70 trang A4, mỗi tác phẩm nộp 03 bản thảo.
Thơ: Tối thiểu 45 bài thơ (hoặc tương đương 96 trang sách in); mỗi tác phẩm nộp 03 bản thảo/tập sách in.
 b) Mỹ thuật: Mỗi tác giả dự giải tối thiểu 01 tác phẩm (ảnh màu chụp tác phẩm gốc, cỡ 30cm x 45cm); các tác phẩm vào vòng chung khảo, tác giả nộp tác phẩm gốc theo yêu cầu của Ban Tổ chức.”
 d) Âm nhạc: Mỗi tác giả tham dự tối thiểu 01 ca khúc; mỗi tác phẩm nộp 03 bản in file ký âm và file MP3 thu âm (hoặc file PDF ký âm và MP3 qua USB).” 

 đ) Sân khấu: 

Kịch bản văn học: Mỗi tác giả tham dự tối thiểu 01 kịch bản có dung lượng từ 35 trang A4 trở lên (mỗi tác phẩm nộp 03 bản thảo in)

Vở diễn: Đã được đạo diễn dàn dựng có thời lượng từ 60 phút trở lên (gửi kèm video biểu diễn và đường dẫn tác phẩm)”

e) Điện ảnh: Mỗi tác giả tham dự tối thiểu 01 kịch bản đã được dựng phim, phát sóng với độ dài 15 phút trở lên (đối với phim tài liệu), hoặc 90 phút trở lên (đối với phim truyện) kèm USB và đường dẫn tác phẩm.
f) Múa: Mỗi tác giả tham dự tối thiểu 01 tác phẩm được dàn dựng có độ dài 5 phút hoặc kịch bản Văn học Múa; có phân tích, bối cảnh, phân đoạn tối thiểu 6 trang A4 (tác phẩm in thành bản thảo và lưu USB, gửi 03 bản in/ 01 tác phẩm).
7. Bổ sung điểm g, h khoản 2 Điều 12; bổ sung khoản 4 Điều 12 như sau:

g) Văn nghệ dân gian: Mỗi tác giả tham dự tối thiểu 01 công trình mới (tập bản thảo hoặc sách xuất bản) về văn hóa tộc người; đối với tập bản thảo cần được đánh máy vi tính (dung lượng tối thiểu 50 trang A4 chính văn); đối với công trình là hình ảnh cần có nội dung khảo cứu liên quan, tối thiểu 40 ảnh tư liệu theo chuyên đề; đối với công trình dạng phim tư liệu có thuyết minh (thời lượng tối thiểu 30 phút) hoặc file ghi âm từng chuyên đề (từ nghệ nhân) kèm biên bản gỡ băng (bản ghi chép thời gian, địa điểm, nội dung cụ thể về file ghi âm) hoặc phát sóng trên phương tiện truyền thông (mỗi tác phẩm nộp 03 bản thảo in).
h) Lý luận phê bình: Mỗi tác giả tham dự tối thiểu 01 tập bản thảo (dung lượng tối thiểu 70 trang A4) hoặc tập sách in (thời gian công bố tính theo hạn nộp lưu chiểu); tác phẩm chọn lọc từ những tuyển tập xuất bản trước đó không được dự xét giải.
4. Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện và thể loại xét tặng Giải thưởng đối với tác giả Trẻ (tác giả không quá 35 tuổi)

Ngoài tiêu chuẩn xét tặng quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 12, các tác phẩm tham dự xét giải đối với tác giả Trẻ (không quá 35 tuổi) thực hiện theo quy định sau:

a) Văn học: Mỗi tác giả tham dự tối thiểu 01 tập bản thảo hoặc sách công bố, xuất bản. Quy định cụ thể: 
Văn xuôi (tất cả các thể loại trừ tản văn): Tối thiểu 06 tác phẩm (tương đương 70 trang sách in); mỗi tác phẩm nộp 03 bản thảo/tập sách in.

Thơ: Tối thiểu 30 bài thơ (hoặc tương đương 50 trang sách in); mỗi tác phẩm nộp 03 bản thảo/tập sách in.

b) Mỹ thuật: Mỗi tác giả dự giải tối thiểu 01 tác phẩm (ảnh màu chụp tác phẩm gốc, cỡ 30cm x 45cm); các tác phẩm vào vòng chung khảo, tác giả nộp tác phẩm gốc theo yêu cầu của Ban Tổ chức.

c) Nhiếp ảnh: Mỗi tác giả tham dự từ 03 - 05 tác phẩm; ảnh màu hoặc ảnh đen trắng (cỡ 30cm x 45cm).

d) Âm nhạc: Mỗi tác giả tham dự tối thiểu 01 ca khúc; mỗi tác phẩm nộp 03 bản in file ký âm và file MP3 thu âm (hoặc file PDF ký âm và MP3 qua USB). 

đ) Văn nghệ dân gian: Mỗi tác giả tham dự tối thiểu 01 công trình mới (tập bản thảo hoặc sách xuất bản) về văn hóa tộc người; đối với tập bản thảo cần được đánh máy vi tính (tối thiểu 30 trang A4 chính văn); đối với công trình là hình ảnh cần có nội dung khảo cứu liên quan, tối thiểu 30 ảnh tư liệu theo chuyên đề; đối với công trình dạng phim tư liệu có thuyết minh (thời lượng tối thiểu 20 phút) hoặc file ghi âm từng chuyên đề (từ nghệ nhân) kèm biên bản gỡ băng (bản ghi chép thời gian, địa điểm, nội dung cụ thể về file ghi âm hoặc phát sóng trên phương tiện truyền thông, mỗi tác phẩm nộp 03 bản thảo in).
e) Sân khấu: 

Kịch bản văn học: Mỗi tác giả gửi tối thiểu 01 kịch bản có dung lượng từ 35 trang A4 trở lên; mỗi tác phẩm nộp 03 bản thảo in;
Vở diễn: Đã được đạo diễn dàn dựng có thời lượng từ 30 phút trở lên (gửi kèm video biểu diễn và đường dẫn tác phẩm)

f) Điện ảnh: Mỗi tác giả gửi tối thiểu 01 kịch bản đã được dựng phim, phát sóng với độ dài 15 phút trở lên (đối với phim tài liệu), hoặc 90 phút trở lên (đối với phim truyện), kèm theo USB và đường dẫn tác phẩm)

g) Múa: Mỗi tác giả tham dự tối thiểu 01 tác phẩm có dung lượng 05 phút (tác phẩm in thành bản thảo và lưu USB gửi 03 bản/ 01 tác phẩm)

h) Lý luận phê bình: Mỗi tác giả tham dự tối thiểu 01 tập bản thảo hoặc sách công bố, xuất bản; tác phẩm chọn lọc từ những tuyển tập xuất bản trước đó không được dự xét giải (mỗi tác phẩm nộp 03 bản thảo hoặc sách in)”.
Điều 2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nội vụ, Tài chính, Tư pháp; Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Đồng Nai; Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Điều 3. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực từ ngày      tháng       năm 2024./.
	Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Cục Kiểm soát văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh uỷ;
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